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A. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

Mục tiêu Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh 

hoạt 

HĐNT Chủ đề 

Trẻ biết thực hiện đúng, đầy 

đủ, nhịp nhàng các động tác 

trong bài thể dục theo hiệu 

lệnh. 

Tập với cờ ( bài hát NHƯ CÓ BÁC 
HỒ TRONG NGÀY VUI ĐẠI 
THẮNG)         
 - Như có Bác Hồ….kháng chiến đã 
thành công (thực hiện 2 lần) 
+  Nhịp 1: tay trái cao, tay phái đưa 
ngang theo chân kết hợp chân bước 
ngang 
+ Nhịp 2: 2 tay về trước ngực, chụm 
chân 
Tương tự nhịp 3,4,5,6,7,8 
- Việt Nam Hồ Chí Minh (4 lần) (thực 
hiện 2 lần) 
+ Nhịp 1,2: Chân dang rộng kết hợp 
hai tay thẳng phía trước 
+ Nhịp 3-4 Chân khép theo nhịp kết 

 x   



 

 

hợp gập lưng, 2 tay đưa ngang 
Tương tự với nhịp 5,6,7,8 
- Như có Bác Hồ….kháng chiến đã 
thành công (thực hiện 2 lần) 
+ Nhịp 1 Chân dang rộng kết hợp hai 
tay thẳng phía trước 
+ Nhịp 2 Chân dang rộng kết hợp xoay 
người qua trái, 2 tay đưa qua bên trái 
+ Nhịp 3 Chân dang rộng kết hợp hai 
tay thẳng phía trước 
+ Nhịp 4: Chân khép, 2 tay trước ngực 
Tương tự với nhịp 5,6,7,8 
- Việt Nam Hồ Chí Minh (4 lần) 
+ Nhịp 1 bước chân trái lên trước kết 
hợp đưa tay trái lên 
+ Nhịp 2 bước chân phải lên bằng chân 
trái kết hợp đưa thêm tay phải lên 
+ Nhịp 3,4,5: bật giật lùi 
- Nhạc nền (4 lần 8 nhịp): Dặm chân 
tại chỗ, xoay bên phải dặm chân, dặm 
chân xoay về vị trí, xoay bên trái dặm 
chân 
kết hợp tay đánh tự nhiên 
- Như có Bác Hồ….kháng chiến đã 
thành công (Thực hiện 2 lần) 
+ Nhịp 1 - Chân bước ngang (trái) kết 
hợp - tay trái cao, tay phải đưa ngang 
theo chân 
+ Nhịp 2 - Chụm chân kết hợp 2 tay về 



 

 

trước ngực 
Tương tự nhịp 3,4,5,6,7,8 
- Như có Bác Hồ….kháng chiến đã 
thành công 
+ Nhịp 1 Chân dang rộng kết hợp hai 
tay thẳng phía trước 
+ Nhịp 2 Chân dang rộng kết hợp xoay 
người qua trái, 2 tay đưa qua bên trái 
+ Nhịp 3 Chân dang rộng kết hợp hai 
tay thẳng phía trước 
+ Nhịp 4: Chân khép, 2 tay trước ngực 
- Việt Nam Hồ Chí Minh (4 lần) 
+ Nhịp 1 bước chân trái lên trước kết 
hợp đưa tay trái lên 
+ Nhịp 2 bước chân phải lên bằng chân 
trái kết hợp đưa thêm tay phải lên 
+ Nhịp 3,4,5: bật giật lùi 

Trẻ biết thể hiện nhanh, mạnh, 

khéo trong thực hiện bài tập 

tổng hợp 

 Bò trong đường dích dắc (4 điểm dích 

dắc, cách nhau 2m) - Ném trúng đích 

bằng 1 tay. 

 Bò trong đường dích 

dắc (4 điểm dích dắc, 

cách nhau 2m - Ném 

trúng đích bằng 1 tay. 

 x  

Bò chui qua cổng- Ném xa bằng 1 tay Bò chui qua cổng- Ném 

xa bằng 1 tay 

 x  

Bước lên xuống bục cao(30cm)-Ném 

trúng đích bằng 1 tay 

Bước lên xuống bục 

cao(30cm)-Ném trúng 

đích bằng 1 tay 

 x  

Đi trên ghế thể dục - Ném trúng đích 

bằng 1 tay. 

Đi trên ghế thể dục - 

Ném trúng đích bằng 1 

tay. 

 x  



 

 

Trẻ thực hiện được một số 

việc tự phục vụ khi được nhắc 

nhở 

+ Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà 

phòng. 

+ Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, 

không rơi vãi, đổ thức ăn. 

+ Tự  đánh răng, lau mặt. 

 Ăn – vệ 

sinh 

  

Trẻ có hiểu biết, có một số 

hành vi, thói quen tốt để giữ 

gìn sức khoẻ 

Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và 

cách phòng tránh đơn giản. 

 TCS – vệ 
sinh 

  

Trẻ biết nói với người lớn khi 
bị đau, chảy máu hoặc sốt, ho 

Nhận biết một số biểu hiện khi ốm (bị 
đau, chảy máu hoặc sốt, ho) và cách 
phòng tránh đơn giản 

 SHC   

Trẻ nhận ra được một số 
trường hợp nguy hiểm và biết 
gọi người lớn giúp đỡ 

Nhận biết và phòng tránh những hành 
động nguy hiểm 

Nhận ra một số trường 

hợp nguy hiểm khi bị 

chạm vào vùng riêng tư 

   

Cách thoát hiểm khi bị 

khi bị mắc kẹt trên xe ô 

tô một mình 

   

B. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh 

hoạt 

HĐNT Chủ đề 

Trẻ biết đếm được trên đối 

tượng trong phạm vi 5, sử 

dụng được các số từ 1 - 5. 

Chữ số, số lượng và số thứ tự trong 

phạm vi 5 

Ôn nhóm số lượng 5 và 

chữ số 5 

Góc toán   

Trẻ biết tách gộp hai nhóm 

đối tượng có số lượng trong 

Tách gộp hai nhóm đối tượng có số Ôn tách gộp trong phạm Góc toán   



 

 

phạm vi 5, đếm và nói kết 

quả  

lượng trong phạm vi 5 và đếm  vi 5 

Trẻ biết kể tên, công việc, 

công cụ, sản phẩm/ích lợi... 

của một số nghề (phổ biến 

của địa phương) khi được 

hỏi, trò chuyện. 

Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt 

động và ý nghĩa của các nghề phổ biến 

của địa phương. 

 SHC   

Trẻ biết kể tên và nói được 

đặc điểm của cảnh đẹp, di 

tích lịch sử ở địa phương 

Đặc điểm nổi bật của một số di tích 

(Nhà máy X51, nhà bia Phú Xuân, 

VK102), danh lam, thắng cảnh của quê 

hương 

 TCS  Quê hương 

của bé 

Đất nước 

Việt Nam 

Tìm hiểu về nhà bè   Quê hương 

của bé 

Tìm hiểu về Vịnh Hạ 

Long 

  Đất nước 

Việt Nam 

 SHC  Quê hương 

của bé 

Đất nước 

Việt Nam 

Tìm hiểu các Lăng Bác 

Hồ 

  Bác Hồ kính 

Yêu 

Trẻ biết kể tên và nói được đặc 

điểm của một số ngày lễ hội 

của quê hương, đất nước 

Đặc điểm nổi bật của một số ngày lễ 

hội, sự kiện văn hóa (Giổ Tổ Hùng 

Vương) của quê hương, đất nước 

 

SHC  Bác Hồ kính 

Yêu 

C. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

Mục tiêu Nội dung Hình thức giáo dục 



 

 

 

 

Giờ học Sinh 

hoạt 

HĐNT Chủ đề 

Trẻ nghe hiểu các từ chỉ  tính 

chất gần gũi, quen thuộc. 
Hiểu các từ chỉ tính chất 

 Góc VH   

Trẻ có khả năng cảm nhận vần 

điệu, nhịp điệu của bài đồng 

dao phù hợp với độ tuổi 

nghe các bài đồng dao phù hợp độ tuổi: 

mau mau tỉnh dậy 

 Góc VH-

SHC 

  

Trẻ có khả năng cảm nhận vần 

điệu, nhịp điệu của bài ca dao 

phù hợp với độ tuổi 

nghe các bài ca dao phù hợp độ tuổi: 

tháp mười đẹp nhất hoa sen 

 Góc VH-

SHC 

 Bác Hồ kính 

Yêu 

Trẻ biết đọc thuộc bài thơ 
Trẻ biết đọc thuộc bài thơ: Vẽ quê 

hương 
Dạy thơ: Vẽ quê hương 

Góc VH - 

SHC 

 Quê hương 

của bé 

trẻ thích đọc thơ về Bác hồ đọc thơ bác hồ của em 

Dạy thơ: Bác Hồ của em 
Góc VH - 

SHC 

 Bác Hồ Kính 

Yêu 

Đọc lại bài thơ: Bác Hồ 

của em 

Góc VH - 

SHC 

 Bé Ngoan 

làm theo lời 

Bác 

Trẻ đọc thuộc bài ca dao 
đọc thuộc bài ca dao: tháp mười đẹp 

nhất hoa sen 

đọc thuộc bài ca dao: 

tháp mười đẹp nhất hoa 

sen 

Góc VH - 

SHC 

 Đất nước 

Việt Nam 

Trẻ biết cầm sách đúng chiều 

và  giở  từng  trang  để  

xem tranh ảnh 

Cầm sách đúng chiều và giở từng 

trang để xem tranh ảnh 

 Góc đọc 

sách 

  

Trẻ biết giữ gìn sách Giữ gìn, bảo vệ sách.  Góc đọc 

sách 

  

D. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI 

Mục tiêu 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh HĐNT Chủ đề 



 

 

 hoạt 

Trẻ nhận ra được hình ảnh 
Bác, lăng Bác Hồ  

Kính yêu Bác Hồ (Nhận ra hình ảnh Bác 
Hồ, lăng Bác Hồ). 

Bé tìm hiểu về Bác Hồ 
SHC QC Bác Hồ kính 

yêu 

Trẻ biết một vài cảnh đẹp của 

quê hương 

Quan tâm đến di tích lịch sử (Nhà bia 

các anh hùng liệt sĩ xã PX…), cảnh 

đẹp của quê hương  

Trẻ biết một vài cảnh 

đẹp của quê hương 

SHC QC Quê hương 

của Bé 

Đất nước 

Việt Nam 

Trẻ có một số kĩ năng sống: 

quan tâm, thân thiện, chia sẻ 

Yêu mến, quan tâm đến người thân 

trong gia đình (ông, bà, ba, mẹ, anh, 

chị, em). 

Hạt giống yêu thương 

SHC   

Trẻ có hành vi thích hợp trong 

ứng xử xã hội 
Phân biệt hành vi "đúng" - "sai"  

SHC  Bé ngoan 

làm theo lời 

Bác 

E. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh 

hoạt 

HĐNT Chủ đề 

Trẻ biết thể hiện tình cảm qua 

hát bài hát về bác hồ 

Hát bài hát:  

+  Nhớ giọng bác hồ  

+ Yêu Hà Nội 

Dạy hát: Yêu Hà Nội 

Góc âm 

nhạc - 

SHC 

 Quê hương 

của bé 

 

Dạy hát: Nhớ giọng hát 

Bác Hồ  

Góc âm 

nhạc - 

SHC 

 Bác Hồ kính 

yêu 

Trẻ biết vận động nhịp nhàng 

theo nhịp điệu các bài hát, bản 

nhạc với các hình thức (vỗ tay 

theo nhịp, tiết tấu, múa).  

Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, 

nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc: yêu 

Hà Nội 

Múa: yêu Hà Nội Góc âm 

nhạc - 

SHC 

 Đất nước 

Việt Nam 

Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, 

nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc: 

Sử dụng các dụng cụ gõ 

đệm theo tiết tấu chậm 

Góc âm 

nhạc - 

 Bé ngoan 

làm theo lời 



 

 

Nhớ giọng hát Bác Hồ  bài hát: Nhớ giọng hát 

Bác Hồ  

SHC Bác 

Trẻ biết chú ý nghe, thích thú 

(hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) 

theo bài hát, bản nh 

Nghe và nhận ra các loại nhạc khác 

nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca): “Trống 

cơm” 

 

Góc âm 

nhạc - 

SHC 

  

Trẻ biết vẽ, phối hợp các nét 

thẳng, xiên, ngang, cong tròn 

tạo thành bức tranh có màu 

sắc và bố cục. 

+ Sử dụng các kĩ năng vẽ (phối hợp 

các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn) 

để vẽ làng quê 

Vẽ cảnh làng quên 

Góc tạo 

hình 

 Quê hương 

của bé 

+ Sử dụng các kĩ năng vẽ (phối hợp các 

nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn) để vẽ 

Vịnh Hạ Long 

Vẽ Vịnh Hạ Long 

Góc tạo 

hình 

 Đất nước 

Việt Nam 

+ Sử dụng các kĩ năng vẽ (phối hợp các 

nét cong, nét móc, nét thẳng, nét xiên để 

vẽ được chân dung Bác Hồ).  

Vẽ chân dung Bác Hồ  

Góc tạo 

hình 

 Bác Hồ Kính 

Yêu 

Trẻ biết phối hợp các nguyên 

vật liệu tạo hình để tạo ra sản 

phẩm 

Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, 

vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các 

sản phẩm: Bé trang trí khung ảnh Bác 

Hồ 

Bé trang trí khung ảnh 

Bác Hồ 

Góc tạo 

hình 

 Bé ngoan 

làm theo lời 

Bác 

Trẻ biết nhận xét các sản 

phẩm tạo hình về màu sắc, 

đường nét, hình dáng 

Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, 

hình dáng/ đường nét. 

 SHC    

Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để 

gõ đệm theo nhịp điệu bài hát. 

Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm 

theo nhịp điệu bài hát 

 Góc âm 

nhạc - 

SHC 

   

 

 


